 PHỤ LỤC IV
CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

ĐÃ TRIỂN KHAI Ở ĐỊA PHƯƠNG

(kèm theo Báo cáo số 75/BC-ĐA4061 ngày 14 tháng 3 năm 2017)

	STT
	Tỉnh/thành phố
	Các hoạt động đã triển khai

	1
	An Giang
	- Tổ chức 2.202 cuộc tuyên truyền cho 148.678 người
- Phát hành 8.100 cuốn sổ tay; 20.000 tờ gấp; 180 đĩa CD; 870 tài liệu phô tô…
- Thực hiện lồng ghép phổ biến pháp luật về PCTN trong sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng của cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh phát sóng sáng thứ 5 tuần thứ 2 hàng tháng với thời lượng 30 phút. Đài truyền thanh huyện, thị xã thực hiện 6.356 tin bài; hệ thống loa truyền thanh cơ sở phát thanh 2.603 giờ.
- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND tỉnh.
- Tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thực hiện Ngày pháp luật, mỗi tháng một ngày hoặc mỗi quý một ngày tùy từng cơ quan, đơn vị

	2
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	- Tổ chức 817 lớp tập huấn cho 60.005 lượt người
- Phát hành 115.106 tài liệu pháp luật; 67m pa nô, 226m băng rôn

- Phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: thông qua chuyên mục Pháp luật và cuộc sống, thông tin văn bản pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện 09 chuyên trang, chuyên mục PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống báo, đài với 4.587 tin bài, 536 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với 6.539 giờ phát thanh.

- Tổ chức 28 cuộc thi tìm hiểm pháp luật về PCTN.
- Gắn với thực hiện “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Kinh phí 605.434.800 đồng

	3
	Bạc Liêu
	- Gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ của Chi bộ
- Lồng ghép trong sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng

- Tổ chức 9.427 cuộc phổ biến pháp luật về PCTN 

- Phát hành 120.000 tờ gấp, 14.479 sổ tay pháp luật; 
- Phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: 07 kỳ phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Báo Bạc Liêu, 07 kỳ giới thiệu các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương về phòng, chống tham nhũng trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh
- Tổ chức 22 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng với sự tham đự của 1.307 thí sinh

- Xây dựng mô hình điểm: tại Sở Tài nguyên Môi trưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Bạc Liêu, UBND phường 1 thành phố Bạc Liêu.

	4
	Bắc Kạn
	- Tổ chức phổ biến thông qua Ngày pháp luật (tại Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật có tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng).
- Xây dựng mô hình điểm tại 02 Sở và 01 UBND phường, 01 UBND thị trấn

	5
	Bắc Giang
	- Phát hành trên 7.000 tài liệu về các nội dung pháp luật dành cho doanh nghiệp, 300 cuốn sổ tay Báo cáo viên pháp luật, 1.000 cuốn Hỏi – đáp Hiến pháp, 1.500 cuốn Hỏi đáp về Luật đất đai; 1.000 cuốn hỏi đáp về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

- Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện tại 03 xã, phường là: phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang; xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế; xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang và 01 đơn vị là Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang.
- Phổ biến pháp luật về PCTN trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 04 chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”; phối hợp với Báo Bắc Giang xây dựng chuyên trang tư pháp (mỗi năm 06 số)
- Kinh phí: 195.050.000 đồng.

	6
	Bắc Ninh
	- Tổ chức khoảng 50 Hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho khoảng 5.000 lượt người tham dự; đồng thời cấp phát hơn 25.000 tờ gấp pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở
- Tham gia cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Bộ Tư pháp phát động năm 2013, tiểu phẩm “Công khai, minh bạch” đã đạt giải nhì toàn quốc
- Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục Pháp luật, thực hiện đăng tải nhiều tin, bài về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Lồng ghép thực hiện với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

	7
	Bến Tre  
	- Phát hành 27.000 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng ; sổ tay pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 200 câu hỏi đáp; 
- Phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: Chuyên trang trên Báo Đồng Khởi; 50 chương trình phát thanh và 50 chuyên mục trên Đài phát thanh và truyền hình.
- Tổ chức thi: Phát động cuộc thi tiểu phẩm về phòng, chống tham nhũng trên toàn tỉnh và có 12 đơn vị với 14 tiểu phẩm dự thi. Bến Tre được Bộ Tư pháp trao 02 giải: giải khuyến khích và phong trào.
- Tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị.
- Xây dựng mô hình điểm: Chọn 01 cấp huyện và 01 cấp xã

	8
	Bình Dương
	- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã đã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã lồng ghép trong thực hiện Chương trình dự án “Nâng cao năng lực tổng thể ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương” 
- Tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” có 26.394 người tham gia (đạt 85% cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh). Các cơ quan, đơn vị cấp xã đã tổ chức 12 hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Xây dựng mô hình điểm tại Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

	9
	Bình Định
	

	10
	Bình Phước
	- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã đã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Tổng số cuộc tuyên truyền trực tiếp khoảng 8.480 cuộc cho 770.000 người. Phát hành nhiều tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

- Xây dựng mô hình điểm: Năm 2014 được Bộ Tư pháp hỗ trợ kinh phí, đã xây dựng mô hình điểm tại UBND xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh. Năm 2015 thực hiện theo hướng dẫn tại UBND xã Nha Bích, huyện Chơn Thành và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chơn Thành

	11
	Bình Thuận
	 - Tổ chức 4.083 buổi cho 511.886 lượt người.
- Phát hành 112.760 tờ gấp pháp luật, 584 băng rôn, pa nô, áp phích; 2.500 cuốn sổ tay “Những điều cần biết về phòng, chống tham nhũng”, 2.000 cuốn “một số hỏi đáp về phòng, chống tham nhũng”…
- Tổng kinh phí 05 năm thực hiện Đề án: 316.270.000 đồng

	12
	Cà Mau
	

	13
	Cao Bằng
	- Tổ chức 828 buổi tập huẩn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 319.072 lượt người tham dự; 
- Về tài liệu: cấp phát 79.402 tài liệu; 31.500 tờ gấp 
- Tổ chức phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: 130 chuyên mục với 14.250 tin bài trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài phát thanh các huyện, Báo Cao Bằng và loa truyền thanh cơ sở
- Tổ chức mô hình điểm do Bộ Tư pháp hỗ trợ năm 2014 tại Sở Tư pháp và UBND thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa.

	14
	Cần Thơ
	- Biên soạn và phát hành 31.000 tờ gấp pháp luật; cấp phát 260 bộ tài liệu những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
- Phối hợp với Báo Cần Thơ và Đài Phát thanh, truyền hình mở các chuyên trang, chuyên mục pháp luật tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Năm 2013 tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012). Hình thức thi trắc nghiệm qua phiếu đã có 71.278 người tham gia thi
- Xây dựng mô hình điểm tại: Sở Tư pháp và UBND phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

	15
	Đà Nẵng
	Tổ chức 3.032 cuộc tập huấn cho 340.000 lượt người; phát hành 110.000 tờ gấp pháp luật, 165 câu chuyện, tiểu phẩm pháp luật 1.050 băng rôn, pa nô, áp phích và 120 loại tài liệu khác.

	16
	Đắk Lắk
	- Gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tạo thành đợt sinh hoạt chính trị mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng mô hình điểm: Được Bộ Tư pháp hỗ trợ, đã xây dựng mô hình điểm tại Sở lao động Thương binh Xã hội và UBND phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột)

	17
	Đắk Nông
	

	18
	Điện Biên
	

	19
	Đồng Nai
	- Tổ chức được 1.720 hội nghị tập huấn (lồng ghép) cho hơn 280.332 lượt người tham dự

- Lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Tổ chưc ký can kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt và công chức, viên chức làm việc trong lĩnh lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ tham nhũng.

- Ký kết các kế hoạch phối hợp PBGDPL với Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai

- Xây dựng mô hình điểm tại Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, UBND TP Biên Hòa

	20
	Đồng Tháp
	- Tổ chức trên 1.000 cuộc tuyên truyền cho hơn 50.000 lượt người tham dự
- Tài liệu: phát hành 45.230 tờ gấp pháp luật; 1.440 tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; 800 băng rôn, pano, áp phích. Duy trì Bản tin tư pháp.

	21
	Gia Lai
	- Tổ chức được 03 lớp bồi dưỡng cho 260 cán bộ tư pháp cấp huyện, xã. Sở Nội vụ đã tổ chức 08 lớp bồi dưỡng ngắn hạn về phòng, chống tham nhũng và kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho 280 công chức cấp tỉnh, huyện
- Phát hành 168.877 tài liệu, sổ tay, đề cương PBGDPL; 48.589 tờ gấp PBGDPL (lồng ghép)
- Nhân bản 1.116 đĩa DVD tuyên truyền các tiểu phẩm, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

	22
	Hà Giang
	- Tổ chức 6.034 buổi tập huấn cho 806.172 lượt người

- Phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: 5.983 chuyên mục trên Đài phát thanh Truyền hình, Báo Hà Giang, loa truyền thanh cơ sở với 36.462 phút.
- Xây dựng mô hình điểm: Năm 212 xây dựng 05 mô hình điểm tại Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Hải quan tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,, huyện Bắc Quang và huyện Quang Bình. Năm 2014 xây dựng 03 mô hình điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, và 01 xã của thành phố Hà Giang. Năm 2015 xây dựng 04 mô hình điểm tại Sở Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, huyện Quản Bạ. Năm 2016 xây dựng 05 mô hình điểm tại Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Cục Hải quan tỉnh, UBND xã Bạch Đích và Phòng Kinh tế - Hạ tầng hyện Yên Minh.

	23
	Hà Nam 
	

	24
	Hà Nội
	- Phát hành 245.699 cuốn sách hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 8.500 cuốn hỏi đáp Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 46.000 tờ gấp về Luật tiếp công dân..

- Treo, mắc 1.503 băng rôn, pa nô, áp phích

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: 170 chương trình, chuyên mục; phát sóng 334 phóng sự, tọa đàm trên Đát phát thanh và truyền hình Hà Nội và Đài phát thanh các quận, huyện; 4.815 tin bài với số giờ 11.494 giờ trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường.
- Tổ chức 23 cuộc thi với 11.886 người tham gia. Đặc biệt là Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” dưới hình thức sân khấu. 
- Tổng kinh phí trên toàn thành phố trong 05 năm thực hiện đề án là 10,650 tỷ đồng.

	25
	Hà Tĩnh
	- Tổ chức 1.372 lớp tập huấn; phát hành 250140 tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- cấp phát 7.500 băng đĩa; đăng tải 1.641.000 tin bài trên Trang thông tin điện tử, thực hiện chuyên trang, chuyên mục trên Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.
- Gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tổ chức phổ biến trong Ngày quốc tế phòng chống tham nhũng (09/12) với nhiều hoạt động thiết thực tạo thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng
- Xây dựng mô hình điểm tại Cục thuế tỉnh và xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn
- Kinh phí: 250 triệu đồng/năm/toàn tỉnh

	26
	Hải Dương
	

	27
	Hải Phòng
	- Tổ chức phổ biến pháp luật 
- Phát hành 30.000 tờ gấp

- Phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: trên tờ phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng, phát hành thứ Năm hàng tuần cùng Báo Hải Phòng; duy trì các chuyên mục trên Đài phát thanh truyền hình (Hộp thu bạn nghe đài – xem truyền hình; Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời; Pháp luật và cuộc sống); phát thanh 15 -30/buổi trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

	28
	Hậu Giang
	

	29
	Hòa Bình 
	- Tổ chức 1.306 hội nghị cho 104.720 lượt người
- Phát hành 70.000 tờ gấp, 2.000 câu chuyện, tiểu phẩm và 7.890 tài liệu khác, treo mắc 350 băng rôn, pa nô
- Thực hiện phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng trong Ngày Pháp luật

	30
	Hồ Chí Minh
	- Tổ chức 7.702 buổi phổ biến, giới thiệu, tập huấn, giải đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.039.236 lượt người tham dự
- Phát hành 54.363 tài liệu (sổ tay, sách), 860.310 tờ gấp, 352 câu chuyện pháp luật, 3.233 băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Tham gia cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Bộ Tư pháp phát động năm 2013, tiểu phẩm “Như là tai họa” đạt giải 3 toàn quốc.

- Tổ chức 02 hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng dành riêng cho cán bộ, công chức Thanh tra các sở, ngành, quận, huyện
- Phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa tin, phóng sự các chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tọa đàm về Luật phòng, chống tham nhũng; chương trình cải cách hành chính; phóng sự điểm sáng Cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng nhân dân thành phố tiếp công dân; Lãnh đạo Thành ủy tiếp công dân; Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp công dân… Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều bài viết, phóng sự, phỏng vấn, tư vấn pháp luật như: Chương trình “Pháp luật và cuộc sống”, “Công dân và pháp luật”,  “Gõ cửa luật sư”, “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”... Các Báo của Thành phố (Báo Sài Gòn giải phóng, Sài Gòn giải phóng Hoa văn, Báo Tuổi trẻ, Báo Pháp luật Thành phố, Báo Phụ nữ Thành phố, Báo Khăn quàng đỏ đã xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phản ánh những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng. 
- Xây dựng 02 mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Phường 1 Quận 3, sau đó mở rộng chỉ đạo điểm đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện. Đến năm 2016, đã xây dựng 42 mô hình chỉ đạo điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Kinh phí: 4.795.586.000 đồng 

	31
	Hưng Yên 
	

	32
	Khánh Hòa
	

	33
	Kiên Giang
	- Xây dựng mô hình điểm tại Sở tài nguyên Môi trường, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

- Lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục, rèn luyện đạo đức đảng viên. Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt và công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ tham nhũng.

	34
	Kon Tum 
	- Tổ chức 1.265 buổi tập huấn cho 64.818 lượt người; 

- Phát hành 151.746 tờ gấp; 334 câu chuyện, tiểu phẩm; treo 441 băng rôn, pa nô, áp phích và 1.201 tài liệu khác.

- Tổ chức cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên toàn tỉnh và nhận được 11 tiểu phẩm dự thi
- Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng do được hỗ trợ từ Bộ Tư pháp. Mô hình điểm tại Phòng Công chứng số I và xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi).

	35
	Lai Châu
	

	36
	Lạng Sơn
	- Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 27 xã. Tại mô hình điểm thực hiện tổ chức cho cán bộ, công chức xã ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cấp 108 bảng niêm yết công khai văn bản chính sách pháp luật, thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã.
- Tổ chức 152 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 15.656 lượt báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ làm công tác pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật.
- Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: 1.500 tin, bài, phóng sự về phòng, chống tham nhũng trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; thực hiện Chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” và “Trả lời bạn xem truyền hình” giải đáp 300 đơn, thư của khán giả. Cổng Thông tin điện UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, mỗi năm đăng 100 tin bài.
- Về tài liệu: 05 năm toàn tỉnh cấp phát 101.450 tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Sách 30.560 cuốn; tờ gấp pháp luật 70.012 tờ; tài liệu khác 878).
- Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” với 15.221 bài dự thi.

- Kinh phí cấp trong 05 năm thực hiện Đề án: 1.950.000.000 đồng 

	37
	Lào Cai
	

	38
	Lâm Đồng
	- Tổ chức 2.196 buổi giới thiệu, tập huấn (bao gồm cả lồng ghép với các hoạt động khác) cho 231.564 lượt người
- Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”, “Chính sách pháp luật”, “Thông tin pháp luật”
- Về tài liệu: 198.000 tờ gấp, 5.465 sách, sổ tay, 16 tiểu phẩm, câu chuyện; 553 băng rôn, pa nô, áp phích.
- Tổ chức Cuộc thi “Lãnh đạo UBND cấp xã với kiến thức pháp luật về Luật khiếu nại, Luật xử lý vi phạm hành chính”.
- Phổ biến trong thực hiện Ngày pháp luật: Phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào sáng thức hai hàng tuần; cho học sinh sau buổi chào cờ.
- Kinh phí: Cấp tỉnh từ 2 – 2,25 tỷ đồng; cấp huyện từ 60 – 200 triệu đồng; cấp xã từ 3 – 10 triệu đồng; các Sở, ban, ngành từ 10 – 60 triệu đồng.

	39
	Long An
	

	40
	Nam Định
	

	41
	Nghệ An
	- Tổ chức trên 1.093 hội nghị và 861 lớp tập huấn, bồi dưỡng; phát hành 55.000 cuốn tài liệu, tờ gấp và hơn 10.000 băng, đĩa.
- Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trưởng  và UBND thành phố Vinh, UBND huyện Yên Thành.

	42
	Ninh Bình
	

	43
	Ninh Thuận
	

	44
	Phú Thọ
	

	45
	Phú Yên
	

	46
	Quảng Bình
	- Thành lập Ban chỉ đạo Đề án (Quyết định 1149/QĐ-UBND ngày 17/5/2013)

- Tổ chức 16.307 lớp tập huấn cho 127.812 người 
- Cấp phát 245.972 cuốn tài liệu và 390.930 tờ gấp, 714.248 băng rôn, pa nô, áp phích.
- Phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: 124 chuyên mục và 235 chương trình trong Mục “Tiếp chuyện bạn nghe đài”; Chuyên mục “với khán giả xem truyền hình”, “Pháp luật và đời sống” trên sóng phát thanh truyền hình địa phương; chuyên mục “Phòng chống tham nhũng” trên trang 7 Báo Quảng Bình; 1.768 tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

	47
	Quảng Nam
	- Tổ chức 04 hội nghị tập huấn nội dung Công ước và văn bản pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng cho 410 đại biểu là cán bộ, công chức các sở, ngành, trưởng pháp cấp huyện và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.
- Phát hành 4.000 tờ gấp pháp luật.
- Kinh phí: 163 triệu đồng/05 năm.

	48
	Quảng Ngãi
	- Tổ chức 49 cuộc phổ biến pháp luật cho 9.500 lượt người

- Phát hành tài liệu: 30.000 tờ gấp; 50 pa nô, áp phích; 10.000 tài liệu khác.
- Xây dựng mô hình điểm tại 07 cơ quan, đơn vị: UBND phường Trần Hương Đạo, phương Nguyễn Nghiêm (thành phố Quảng Ngãi), UBND thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành), UBND xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức) và UBND huyện Nghĩa Hành, phòng Công chứng số 1; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản nhà nước tỉnh.

	49
	Quảng Ninh
	- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năm cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên (431 buổi cho 38.436 lượt người)
- Phát hành tài liệu: 106.060 tờ gấp; 25 câu chuyện pháp luật; 482 băng rôn, pa nô, áp phích; 11.832 tài liệu khác
- Phổ biến thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng
- Tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong Ngày pháp luật

	50
	Quảng Trị
	- Tổ chức 255 cuộc tuyên truyền cho 23.379 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (lồng ghép)

- Phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng và phát sóng chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh (12 chuyên mục/năm).
- Xây dựng 08 loại tờ gấp, phát hành 5.000 bản; treo 17 pano
- Xây dựng mô hình điểm (năm 2013 được Bộ Tư pháp hỗ trợ đã xây dựng mô hình điểm tại Sở Tư pháp và xã Hải Xuân huyện Hải Lăng

	51
	Sóc Trăng
	- Tổ chức 60 hội nghị tập huấn

- Phát hành 4.800 cuốn Sổ tay pháp luật, 2.300 tờ gấp...
- Xây dựng mô hình điểm tại 11 xã: Xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú; Phường 5, thành phố Sóc Trăng; Xã An Thạnh 1, huyện Cừ Lao Dung; Xã Trường Khánh, huyện Long Phú; Xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị; Xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách; Xã Thạnh Thế Thuận, huyện Mỹ Xuyên; Xã Hòa Tứ 2, huyện Mỹ Xuyên; Xã Tân Long, huyện Ngã Năm; Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu; Xã Phú Tân, huyện Châu Thành
- Kinh phí 05 năm thực hiện Đề án: 1.152.284.000đ

	52
	Sơn La
	

	53
	Tây Ninh
	

	54
	Thái Bình
	

	55
	Thái Nguyên 
	

	56
	Thanh Hóa
	

	57
	Thừa Thiên -Huế
	

	58
	Tiền Giang
	- Tổ chức 189 cuộc phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 36.164 lượt người (lồng ghép) 
- Phát hành 20.000 tờ gấp; 80.000 tài liệu về phòng, chống tham nhũng và văn bản liên quan 
- Xây dựng mô hình điểm: Được sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp, năm 2013 tỉnh đã xây dựng mô hình điểm về phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Sở Tư pháp và xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo
- Kinh phí mỗi năm 15 triệu đồng

	59
	Trà Vinh
	- Tổ chức 29.568 cuộc tuyên truyền với 1.767.471 lượt người dự.
- Phổ biến trong triển khai Ngày pháp luật

- Thực hiện phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: 321 chương trình trên Đài phát thanh và truyền hình; 213 chuyên trang và 2.520 chuyên mục trên báo, 15.337 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. với thời lượng 54.923 giờ

	60
	Tuyên Quang
	

	61
	Vĩnh Long
	- Tổ chức 165.737 cuộc tuyên truyền với 4.340.508 lượt người tham dự.

- Phát hành 61.505 tờ gấp pháp luật; 120.319 băng rôn, pa nô, áp phích và 88.681 tài liệu  liên quan khác.
- Tổ chức 06 cuộc thi với 2.429 lượt người tham dự.

- Thực hiện phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên phương tiện thông tin đại chúng: Mở chương trình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long (Chương trinh Pháp luật và Cuộc sống; Chính sách pháp luật; Câu chuyện truyền thanh; Người đưa tin); thực hiện 1.025 tin bài về phòng, chống tham nhũng…
- Kinh phí cấp hàng năm 32.177.500 đồng/năm ở cấp tỉnh và 73.467.000 đồng/năm ở cấp huyện.

	62
	Vĩnh Phúc
	

	63
	Yên Bái
	


� Số liệu từ báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án của các địa phương
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